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Nội dung 
chuẩn kiến 

thức kỹ năng

Mức độ nhận thức Cộng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ở 

mức cao hơn 
TN TL TN TL TN TL TN TL

Chủ đề 1:    
Phi kim – Sơ 
lược bảng 
tuần hoàn 
các nguyên 
tố hoá học.

- Nhận ra sự 
biến đổi tính 
chất của các 
nguyên tố trong 
một chu kỳ, 
nhóm.
 - Dựa vào bảng 
tuần hoàn chỉ ra 
được vị trí (ô, 
nhóm, chu kỳ) 
của nguyên tố 
bất kỳ.

- Viết các 
PTHH về tính 
chất hoá học 
muối cacbonat.

Số điểm
(Tỉ lệ %)

1đ 
10%

1đ
10%

2 đ
20%

Chủ đề 2: 
Hiđrocacbon 
– Nhiên liệu

- Nhận ra cấu 
tạo, tính chất 
hoá học, và cách 
điều chế (nếu 
có), các 
hiđrocacbon đã 
học. 
- Tính chất hoá 
học của các 
hiđrocacbon.

- Viết được 
PTHH minh họa 
tính  chất hoá 
học của các 
hiđrocacbon.

Số điểm
(Tỉ lệ %)

1đ 
10%

1,5đ 
15%

1đ 
10%

3,5đ
35%

Chủ đề 3: 
Dẫn xuất của 
hiđrocacbon 
- Polime

- Nhận ra tính 
chất, đặc điểm 
cấu tạo, tính chất 
hoá học của các 
dẫn xuất 
hiđrocabon đã 
học.

-Viết các 
PTTHH  biểu 
diễn tính chất 
hoá học của các 
dẫn xuất 
- Phân biệt đơn 
giản các dẫn 
xuất

- Bài tập tính 
độ rượu.
- Tính theo 
PTHH xác định 
khối lượng, thể 
tích.

-Xác định công 
thức phân tử 
của hợp chất 
hữu cơ.

Số điểm
(Tỉ lệ %)

0,5
5%

0,5
5%

0,5
5%

2đ 
20%

1đ 
10%

4,5đ
45%

Số điểm
Tỉ lệ %

4đ 
40%

3đ 
30%

2đ 
20%

1đ 
10%

10đ
(100%)
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I. TRẮC NGHIỆM (3đ). Chọn một đáp án đúng ở mỗi câu
Câu 1.  Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân là 12+, có 3 lớp electron, lớp  
ngoài cùng có 2 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là
A. chu kỳ 3, nhóm II. B. chu kỳ 3, nhóm III.
C. chu kỳ 2, nhóm II. D. chu kỳ 2, nhóm III.
Câu 2. Trong 1 chu kỳ (trừ chu kì 1), đi từ trái sang phải tính chất của các nguyên tố biến đổi 
như sau
A. tính kim loại và tính phi kim đều giảm dần.
B. tính kim loại và tính phi kim đều tăng dần.
C. tính kim loại giảm dần đồng thời tính phi kim tăng dần.
D. tính kim loại tăng dần đồng thời tính phi kim giảm dần.
Câu 3. Đốt cháy chất hữu cơ A thu được CO2 và H2O. Thành phần nguyên tố trong A gồm
A. chứa cacbon, hiđro và có thể có oxi B. Không xác định được
C. chứa cacbon, hiđro và oxi D. chỉ chứa cacbon và hiđro
Câu 4. Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là
A. nhiệt phân etilen ở nhiệt độ cao. B. nhiệt phân benzen ở nhiệt độ cao.
C. nhiệt phân canxi cacbua ở nhiệt độ cao. D. nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao.
Câu 5.  Dãy gồm tất cả các chất đều có khả năng tác dụng với rượu etylic là
A. KOH, Na, CH3COOH, O2. B. Na, C2H4, CH3COOH, O2.
C. Na, K, CH3COOH, O2. D. Ca(OH)2, K, CH3COOH, O2.
Câu 6. Để phân biệt C2H5OH và CH3COOH, ta dùng hóa chất nào sau đây là đúng?
A. Na B. CaCO3 C. Dung dịch AgNO3 D. Dung dịch NaCl
II. TỰ LUẬN (7đ)
Câu 7. (1đ) Dựa vào tính chất hóa học của muối cacbonat, hãy nêu tính chất của muối 
MgCO3 và viết các phương trình hóa học minh họa.
Câu 8.(2,5đ) 
a/ Biết rằng 4,48 lít khí etilen làm mất màu 50 ml dung dịch brom. Nếu cho khí axetilen có 
thể tích như etilen thì có thể làm mất màu bao nhiêu lít dung dịch brom trên (các khí đo ở 
đktc)? Giải thích.
b/ Viết PTHH thể hiện phản ứng cháy của: metan (CH4), etilen (C2H4), Axetilen (C2H2). 
Câu 9.  (2đ). Cho 15,9 gam Na2CO3 tác dụng hết với dung dịch CH3COOH 12%.
a/ Tính khối lượng dung dịch CH3COOH đã phản ứng.
b/ Tính khối lượng muối axetat tạo thành và thể tích khí sinh ra (đktc).
Câu 10.  (1,5đ).
a/ Hòa tan hết 80 ml rượu etylic vào 420 nước. Tính độ rượu.
b/  Cho 5,12 gam rượu (A) có công thức chung CnH(2n+1)OH tác dụng hết  với Na, thu được 
1,792 (lít) khí H2 (đktc).
Tìm công thức của rượu A. 

(Cho NTK của H =1, C =12, O =16, Na  =23).
---HẾT---
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I. TRẮC NGHIỆM (3đ). Chọn một đáp án đúng ở mỗi câu
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

A C A D C B

II. TỰ LUẬN (7đ)
Câu Đáp án Điểm

7
(1đ)

- Tác dụng với dung dịch axit:
MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 ↑ + H2O.
- Dễ bị phân hủy bởi nhiệt
MgCO3   MgO + CO2.

Mỗi 
tính 
chất 
0,5đ

8
2,5đ

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Từ (1) và (2) ta thấy số mol Br2 phản ứng với C2H2 gấp 2 lần số mol 
Br2 phản ứng với C2H4

Vì cùng một dung dịch brom nên thể tích dung dịch brom cần là 50 x 2 = 
l00ml = 0,1 lít

1đ

CH4 + 2O2   CO2 + 2H2O

2C2H2 + 5O2   4CO2 + 2H2O

0,5đ
0,5đ

0,5đ
9
2đ Tính  

- Viết PTHH:      
                              0,3            0,15         0,3                   0,15           (mol)

0,5đ

a/Tính    

b/    

      

0,5đ

0,5đ
0,25đ

0,25đ
10
1,5đ

Vhh = 80 + 420 = 500ml
0,5đ

- PTHH:    

     (mol)            0,16                                                     0,08

14n  +  18  = 32     n = 1
Vậy công thức của rượu A là  CH3OH

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ




